
BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA 

HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục
DANH SÁCH NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      /7/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp
về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

1. Nhóm thể chế, chỉ đạo, điều hành

1.1 Phối hợp Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
Bộ Công an; Bộ 
Quốc phòng và các 
bộ, cơ quan được 
giao nhiệm vụ 
hoàn thành ban 
hành hoặc trình 
cấp có thẩm quyền 
các văn bản nợ 

Cục trưởng 
Nguyễn Hồng 
Hải, Cục 
trưởng 
Nguyễn Thị 
Hạnh, Cục 
trưởng Phạm 
Quang Hiếu 

Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 
Pháp luật 
hình sự 
hành 
chính và 
Quản lý 
xử lý vi 

Vụ Công 
tác xây 
dựng văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật, 
các đơn vị 
thuộc Bộ, 
các Bộ, cơ 
quan, đơn 

30/9/2026 Các văn bản 
trong danh mục 
được ban hành 
hoặc trình cấp 
có thẩm quyền 
đúng thời hạn; 
trạng thái thực 
hiện và minh 
chứng được cập 
nhật đầy đủ trên 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
21

1 Số thứ tự của nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW.
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

đọng, văn bản 
hướng dẫn thi 
hành các luật liên 
quan đến chuyển 
đổi số có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2026; 
Nghị quyết về phát 
triển công dân số; 
cập nhật Khung 
kiến trúc tổng thể 
quốc gia số theo 
danh mục được 
cấp có thẩm quyền 
giao

phạm 
hành 
chính, 
Cục Công 
nghệ 
thông tin

vị có liên 
quan

Hệ thống theo 
dõi Nghị quyết

1.2 Rà soát, lập danh 
mục các quy định 
pháp luật còn mâu 
thuẫn, chồng chéo, 
cản trở chuyển đổi 
số trong lĩnh vực 
quản lý của các bộ, 

Cục trưởng 
Hồ Quang 
Huy

Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành 
pháp luật

Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 
Pháp luật 
hình sự 
hành 

Hoàn thành 
danh mục 
trước ngày 
30/9/2026; 
trình 
phương án 
xử lý trước 

Danh mục 
vướng mắc và 
phương án xử lý, 
trong đó xác 
định rõ cơ quan 
chịu trách 
nhiệm, thẩm 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
5
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

ngành, địa 
phương; đề xuất 
phương án sửa đổi, 
bổ sung hoặc xử lý 
theo thẩm quyền

chính và 
Quản lý 
xử lý vi 
phạm 
hành, Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính, Vụ 
Công tác 
xây dựng 
văn bản 
quy phạm 
pháp luật, 
Cục Công 
nghệ 
thông tin 
và các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan, các 
Bộ, cơ 

ngày 
30/11/2026
; trường 
hợp đặc 
biệt không 
quá ngày 
30/12/2026.

quyền và thời 
hạn hoàn thành.
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

quan 
Trung 
ương, địa 
phương 

2. Hạ tầng số

2.1 Phối hợp Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
kiểm kê trung tâm 
dữ liệu, các phòng 
máy chủ thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Tư pháp; 
mức độ đáp ứng 
tiêu chuẩn kỹ 
thuật, an toàn, hiệu 
suất, chi phí; xây 
dựng phương án 
chuyển dịch hoặc 
dừng các hạ tầng 
nhỏ lẻ, kém hiệu 
quả

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 

30/10/2026 100% trung tâm 
dữ liệu, phòng 
máy chủ được 
kiểm kê; có 
phương án trong 
giai đoạn 2026 - 
2027

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
12
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự và 
các đơn vị 
thuộc Bộ 
có liên 
quan

2.2 Phối hợp Bộ Công 
an lập Bản đồ cấp 
độ an ninh mạng 
cho các hệ thống 
số của 04 khối và 
địa phương, gồm 
chủ quản, cấp độ 
dự kiến/đã phê 
duyệt và đầu mối 
ứng cứu.

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 

Hoàn thành 
lập Bản đồ 
cấp độ an 
ninh mạng 
trước ngày 
30/9/2026; 
Hoàn thành 
phương án 
mở rộng 
quy mô 
Trung tâm 

100% hệ thống 
thông tin đã 
được phê duyệt 
cấp độ có bản 
ghi, dữ liệu được 
cập nhật, hiển 
thị trên bảng 
điều hành trước 
ngày 30/9/2026

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
13
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành pháp 
luật,  Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính, Bộ 
Công an 

An ninh 
mạng quốc 
gia trước 
ngày 
30/11/2026.
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

và các đơn 
vị thuộc 
Bộ, đơn vị 
có liên 
quan

2.3 Hoàn thành hồ sơ 
cấp độ, kiểm thử 
xâm nhập và đánh 
giá độc lập trước 
khi vận hành hoặc 
mở rộng

Cục trưởng 
Lê Xuân 
Hồng, Cục 
trưởng 
Nguyễn 
Thanh Hải, 
Cục trưởng 
Lê Vệ Quốc, 
Cục trưởng 
Cù Thu Anh, 
Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi, 
Cục trưởng 
Hồ Quang 
Huy, Cục 

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Thường 
xuyên

100% hệ thống 
thông tin có hồ 
sơ cấp độ được 
phê duyệt, báo 
cáo kiểm thử, kế 
hoạch khắc phục 
lỗ hổng, phương 
án ứng cứu, sao 
lưu, khôi phục 
và nhật ký truy 
cập được kiểm 
chứng trước khi 
vận hành hoặc 
mở rộng

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
14
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

trưởng Phạm 
Quang Hiếu

Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành 
pháp luật, 
Cục Công 
nghệ 
thông tin

2.4 Kết nối hệ thống 
quan trọng với đầu 
mối giám sát 24/7; 
định kỳ kiểm tra 
tài khoản, phân 
quyền và dữ liệu 

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 

Hoàn thành 
kết nối 
HTTT cấp 
độ 3 trở lên 
trong năm 
2026

100% hệ thống 
quan trọng có 
giám sát 24/7 
báo cáo tóm tắt 
kết quả kiểm tra 
định kỳ tài 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
15
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

nhạy cảm. Thực 
hiện kết nối chia sẻ 
thông tin giám sát 
an ninh mạng với 
Trung tâm An ninh 
mạng quốc gia (Bộ 
Công an) tối thiểu 
với các hệ thống từ 
cấp độ 3 trở lên.

Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành pháp 
luật, Bộ 

khoản và phân 
quyền; Hoàn 
thành kết nối 
chia sẻ thông tin 
giám sát an ninh 
mạng với Trung 
tâm An ninh 
mạng quốc gia 
tối thiểu từ cấp 
độ 3 trở lên
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Công an 
và các đơn 
vị có liên 
quan

2.5 Phối hợp Bộ Công 
an kiểm tra, đánh 
giá hệ thống mạng 
gửi, nhận, xử lý và 
lưu trữ văn bản 
mật của khối đảng 
theo yêu cầu; cảnh 
báo sớm, thường 
xuyên các nguy cơ 
rủi ro an ninh 
thông tin trên các 
hệ thống thông tin 
quan trọng của Bộ 
Tư pháp

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Văn 
phòng Bộ, 
Văn 
phòng 
Đảng ủy 
Bộ Tư 
pháp, Bộ 
Công an 
và các đơn 
vị thuộc 
Bộ, các 
đơn vị có 
liên quan

Báo cáo đánh 
giá toàn diện, 
văn bản xác 
nhận đủ điều 
kiện vận hành 
đối với mạng 
mật của khối 
đảng; Tiếp nhận 
thông tin cảnh 
báo nguy cơ rủi 
ro an ninh thông 
tin đối với các 
hệ thống thông 
tin quan trọng 
của Bộ Tư pháp

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
16

3. Dữ liệu số



11

TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

3.1 Phối hợp Bộ Công 
an: Rà soát, bổ 
sung, danh mục 
CSDL cần xây 
dựng, hoàn thiện; 
quy định rõ khái 
niệm, nội hàm, 
trường dữ liệu, 
trách nhiệm tạo 
lập, cập nhập, chia 
sẻ, khai thác và giá 
trị pháp lý của dữ 
liệu. Đồng thời, đề 
xuất sửa đổi, bổ 
sung các văn bản 
quy phạm pháp 
luật có liên quan, 
bảo đảm đồng bộ, 
khả thi, phục vụ 
triển khai dịch vụ 
công trực tuyến 
toàn trình

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Kiểm 
soát thủ 
tục hành 
chính, Vụ 
Công tác 
xây dựng 
văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
và các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan

30/11/2026

Danh mục cơ sở 
dữ liệu (quy 
định rõ khái 
niệm, nội hàm, 
trách nhiệm tạo 
lập, cập nhật, 
chia sẻ, khai 
thác và giá trị 
pháp lý của dữ 
liệu, CSDL) và 
các quy định cần 
sửa đổi; dự thảo 
văn bản hoặc 
phương án xử lý, 
cơ quan chủ trì 
và thời hạn hoàn 
thành đối với 
từng nội dung

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
18
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

3.2 Rà soát, ban hành 
khung kiến trúc dữ 
liệu, khung quản 
trị dữ liệu và từ 
điển dữ liệu của 
Bộ Tư pháp theo 
yêu cầu tại Quyết 
định số 2439/QĐ-
TTg của Thủ 
tướng Chính phủ 
ngày 04/11/2025

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan

30/11/2026 Khung kiến trúc 
dữ liệu, khung 
quản trị, quản lý 
dữ liệu và từ 
điển dữ liệu của 
Bộ Tư pháp 
được ban hành 
hoặc cập nhật 
phù hợp với 
Quyết định số 
2439/QĐ-TTg.

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
19

Bộ Tư 
pháp đã 
hoàn 
thành ban 
hành 
Khung 
kiến trúc 
dữ liệu Bộ 
Tư pháp 
(Quyết 
định số 
953/QĐ-
BTP ngày 
07/4/2026), 
Khung 
quản trị, 
quản lý dữ 
liệu Bộ Tư 
pháp, Từ 
điển dữ 
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

liệu dùng 
chung 
(Phiên bản 
1.0) (Quyết 
định số 
959/QĐ-
BTP ngày 
07/4/2026) 
đáp ứng 
yêu cầu

3.3 Hoàn thành chuẩn 
hóa, đối soát, làm 
sạch tối thiểu 80% 
dữ liệu hộ tịch, dữ 
liệu biện pháp bảo 
đảm, dữ liệu trợ 
giúp pháp lý, dữ 
liệu thi hành án 
dân sự đủ điều 
kiện đồng bộ về 
Trung tâm Dữ liệu 

Cục trưởng 
Nguyễn 
Thanh Hải, 
Cục trưởng 
Lê Vệ Quốc, 
Cục trưởng 
Cù Thu Anh, 
Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi

Cục Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Bộ Công 
an, các địa 
phương và 
đơn vị có 
liên quan

30/11/2026 Tối thiểu 80% 
dữ liệu hộ tịch, 
dữ liệu biện 
pháp bảo đảm, 
dữ liệu trợ giúp 
pháp lý, dữ liệu 
thi hành án dân 
sự đủ điều kiện 
đồng bộ về 
Trung tâm Dữ 
liệu quốc gia 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
20 và 
Nhiệm vụ 
21.

Cục Đăng 
ký giao 
dịch bảo 
đảm và Bồi 
thường nhà 
nước đã 
hoàn thành 



14

TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

quốc gia dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự

được hoàn thành 
chuẩn hóa, đối 
soát, làm sạch

việc đồng 
bộ 100% 
dữ liệu lịch 
sử và hiện 
đang duy 
trì việc 
đồng bộ dữ 
liệu phát 
sinh hàng 
ngày.

3.4 Phối hợp Bộ Nội 
vụ hoàn thiện 
CSDL cán bộ, 
công chức, viên 
chức toàn quốc 
“đúng, đủ, sạch, 
sống, thống nhất, 
dùng chung”, thực 
hiện kết nối thông 
suốt với CSDL 
đảng viên

Vụ trưởng 
Phan Thị 
Hồng Hà

Vụ Tổ 
chức cán 
bộ

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Bộ Nội vụ 
và các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan

30/11/2026 CSDL cán bộ, 
công chức, viên 
chức kết nối với 
CSDL đảng 
viên; dữ liệu 
được chia sẻ, 
khai thác phục 
vụ công tác tổ 
chức cán bộ, đào 
tạo và bồi dưỡng

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
23
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

3.5 Phối hợp Tòa án 
nhân dân tối cao 
xây dựng nền tảng 
quản lý án toàn 
trình đối với án 
hình sự và thi hành 
án hình sự của Toà 
án nhân dân phục 
vụ triển khai Đề án 
422 của Chính 
phủ; hoàn thiện 
quy định, quy trình 
số hoá, làm sạch 
dữ liệu hồ sơ vụ 
án, vụ việc đã giải 
quyết, phục vụ xây 
dựng kho dữ liệu 
dùng chung của 
ngành Toà án

Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi

Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Tòa án 
nhân dân 
tối cao và 
các đơn vị 
có liên 
quan

30/10/2026 Hoàn thiện, đưa 
vào sử dụng nền 
tảng quản lý án 
toàn trình đối 
với án hình sự, 
thi hành án hình 
sự phục vụ triển 
khai Đề án 422 
của Chính phủ; 
hoàn thành rà 
soát, phân loại 
hồ sơ lịch sử cần 
số hoá; ban hành 
danh mục tài 
liệu, trường 
thông tin và quy 
trình số hoá; xây 
dựng kế hoạch 
liên ngành về 
đối soát, làm 
sạch dữ liệu hồ 
sơ vụ án lịch sử

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
26
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

3.6 Phối hợp Viện 
kiểm soát nhân 
dân tối cao quy 
định việc số hoá 
dữ liệu tại nguồn, 
danh mục dữ liệu 
ưu tiên được làm 
sạch và lộ trình xử 
lý dữ liệu lịch sử; 
bước đầu hình 
thành CSDL 
nghiệp vụ (hồ sơ 
vụ án, bản án) toàn 
ngành

Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi

Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Viện kiểm 
soát nhân 
dân tối 
cao và các 
đơn vị có 
liên quan

30/9/2026 Quy định về số 
hoá dữ liệu 
nghiệp vụ tại 
nguồn được ban 
hành; danh mục 
dữ liệu ưu tiên 
được làm sạch 
và lộ trình xử lý 
dữ liệu lịch sử 
được phê duyệt; 
bước đầu hình 
thành CSDL 
nghiệp vụ (hồ sơ 
vụ án, bản án) 
toàn ngành

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
27

3.7 Thực hiện đồng bộ 
thông tin, dữ liệu 
phục vụ quản lý 
ngành, lĩnh vực 
theo quy định của 
Nghị định 

Cục trưởng 
Nguyễn 
Thanh Hải

Cục Hành 
chính tư 
pháp

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Bộ Công 
an và các 
đơn vị có 

30/11/2026 Các thông tin, 
dữ liệu phải 
được đồng bộ về 
CSDL quốc gia 
về dân cư phục 
vụ quản lý 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
28
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

70/2024/NĐ-CP 
và Nghị định 
58/2026/NĐ-CP 
và các văn bản có 
liên quan

liên quan ngành, lĩnh vực

4. Nền tảng số

4.1 Rà soát hiện trạng, 
xây dựng hoặc 
điều chỉnh kế 
hoạch triển khai 
các nền tảng số 
dùng chung quốc 
gia theo Quyết 
định số 1132/QĐ-
TTg ngày 
24/6/2026; tổ chức 
triển khai theo lộ 
trình được phê 
duyệt, bảo đảm các 
nền tảng được đưa 
vào sử dụng thực 

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Vụ Công 
tác xây 
dựng văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành pháp 
luật, Cục 
Bổ trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 

Hoàn thành 
rà soát, ban 
hành hoặc 
điều chỉnh 
kế hoạch 
trước ngày 
30/9/2026

100% nền tảng 
của Bộ Tư pháp 
thuộc danh mục 
tại Quyết định 
số 1132/QĐ-
TTg được rà 
soát; có kế 
hoạch triển khai 
hoặc kế hoạch 
điều chỉnh được 
phê duyệt, xác 
định rõ đơn vị 
chủ trì, phạm vi, 
đối tượng sử 
dụng, sản phẩm, 
tiến độ và nguồn 
lực thực hiện. 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
29
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

chất, lấy người sử 
dụng làm trung 
tâm; kết nối với 
công cụ đánh giá 
mức độ sử dụng và 
thu thập phản hồi 
của người sử dụng 
do Bộ Khoa học và 
Công nghệ chủ trì.

chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 

Các nền tảng 
đến hạn theo lộ 
trình được đưa 
vào vận hành, có 
người sử dụng 
thực tế; kết nối 
với công cụ 
đánh giá mức độ 
sử dụng và thu 
thập phản hồi 
của người sử 
dụng do Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ chủ 
trì và có số liệu 
về mức độ sử 
dụng, phản hồi 
của người dùng, 
tồn tại và 
phương án cải 
thiện chất lượng.
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính

4.2 Hoàn thiện Hệ 
thống thông tin 
giải quyết thủ tục 
hành chính của Bộ 
Tư pháp, tích hợp 
và hoạt động đồng 
bộ, thống nhất, 
thông suốt và ổn 
định với Cổng 
Dịch vụ công quốc 
gia, đáp ứng các 
yêu cầu về chất 
lượng dịch vụ và 
trải nghiệm người 
dùng

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 

Hoàn thành 
trước ngày 
30/9/2026 
và duy trì 
liên tục

Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ 
tục hành chính, 
tích hợp và hoạt 
động đồng bộ, 
thống nhất, 
thông suốt và ổn 
định với Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia, đáp 
ứng các yêu cầu 
về chất lượng 
dịch vụ và trải 
nghiệm người 
dùng

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
31
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính, Bộ 
Công an 
và các đơn 
vị có liên 
quan

4.3 Phối hợp Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
rà soát các nền 
tảng dùng chung 

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Vụ Công 
tác xây 
dựng văn 
bản quy 

30/9/2026 Bộ tiêu chí và 
yêu cầu kỹ thuật 
đối với nền tảng 
số dùng chung, 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
33
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

quốc gia của Bộ 
Tư pháp đang triển 
khai; ban hành tiêu 
chí và yêu cầu kỹ 
thuật bảo đảm khả 
năng, đăng nhập 
một lần qua 
VNeID.

phạm 
pháp luật, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành pháp 
luật, Cục 
Bổ trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 

bảo đảm khả 
năng đăng nhập 
một lần qua 
VNeID



22

TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính, Bộ 
Khoa học 
và Công 
nghệ, Bộ 
Công an 
và các đơn 
vị có liên 
quan
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

5. Dịch vụ công trực tuyến

5.1 Đánh giá việc cắt 
giảm, đơn giản 
hoá, tái cấu trúc 
thủ tục hành chính, 
số hoá hồ sơ, cấp 
kết quả điện tử, 
thanh toán trực 
tuyến, tái sử dụng 
dữ liệu và xử lý 
đúng hạn; công bố 
bảng xếp hạng 
hằng tháng

Quyền Cục 
trưởng 
Nguyễn Hùng 
Huế

Cục Kiểm 
soát thủ 
tục hành 
chính

Bộ Công 
an, các bộ, 
ngành, địa 
phương, 
Cục Công 
nghệ 
thông tin 
và các đơn 
vị có liên 
quan

Công bố 
lần đầu 
trước ngày 
30/9/2026 
và thực 
hiện 
thường 
xuyên

Đánh giá, xếp 
hạng theo Bộ chỉ 
số đánh giá chất 
lượng phục vụ 
người dân, 
doanh nghiệp 
theo Quyết định 
số 766/QĐ-TTg

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
35

5.2 Phối hợp các bộ, 
ngành chủ quản 
thủ tục hành chính 
hoàn thành tái cấu 
trúc 80 TTHC còn 
lại theo Nghị quyết 
số 66.7/2025/NQ-
CP; 

Quyền Cục 
trưởng 
Nguyễn Hùng 
Huế

Cục Kiểm 
soát thủ 
tục hành 
chính

Các bộ, 
ngành chủ 
quản thủ 
tục hành 
chính, Bộ 
Công an, 
cac cơ 
quan cung 

30/11/2026 80/80 TTHC 
được tái cấu 
trúc; quy trình 
điện tử cập nhật 
và biểu mẫu 
được cập nhật; 
thành phần hồ 
sơ, thời gian xử 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
36
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

cấp dữ 
liệu, Cục 
Công 
nghệ 
thông tin 
và các đơn 
vị có liên 
quan

lý và kết quả cắt 
giảm được công 
khai

5.3 Tiếp tục rà soát 
các thủ tục hành 
chính thuộc phạm 
vi quản lý, sửa đổi 
quy định, quy trình 
nội bộ và biểu mẫu 
trên cơ sở dữ liệu 
đã có

Cục trưởng 
Lê Xuân 
Hồng, Cục 
trưởng 
Nguyễn 
Thanh Hải, 
Cục trưởng 
Lê Vệ Quốc, 
Cục trưởng 
Cù Thu Anh, 
Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi, 

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 

Cục Kiểm 
soát thủ 
tục hành 
chính, Cục 
Công 
nghệ 
thông tin, 
Bộ Công 
an, cac cơ 
quan cung 
cấp dữ 
liệu và các 
đơn vị có 

30/11/2026 Các quy trình 
điện tử cập nhật 
và biểu mẫu 
được cập nhật; 
thành phần hồ 
sơ, thời gian xử 
lý và kết quả cắt 
giảm được công 
khai

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
36
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Cục trưởng 
Nguyễn Hồng 
Hải

biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế

liên quan

5.4 Kết nối Hệ thống 
thông tin giải 
quyết TTHC với 
các CSDL đã công 
bố và các CSDL 
mới hoàn thành; tự 
động điền, xác 
thực và tái sử dụng 

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 

30/8/2026 100% thủ tục 
hành chính đủ 
điều kiện khai 
thác dữ liệu từ 
các cơ sở dữ liệu 
không yêu cầu 
người dân, 
doanh nghiệp 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
37
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

dữ liệu bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, UBND 
tỉnh, thành 
phố; cơ 
quan chủ 
quản 

cung cấp lại giấy 
tờ đã có



27

TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

CSDL

5.5 Lựa chọn nhóm 
TTHC tần suất 
cao, liên quan trực 
tiếp người dân, 
doanh nghiệp và 
cấp xã; tái thiết kế 
quy trình từ gốc, 
loại bỏ xử lý song 
song điện tử - thủ 
công, xác minh lặp 
lại.

Quyền Cục 
trưởng 
Nguyễn Hùng 
Huế

Cục Kiểm 
soát thủ 
tục hành 
chính

Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 

Hoàn thành 
danh mục 
trước ngày 
30/7/2026; 
hoàn thành 
kiểm thử 
trước ngày 
30/11/2026

Tối thiểu 05 thủ 
tục hành chính 
ưu tiên và đánh 
giá hiệu quả

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
38
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

hành án 
dân sự, 
Cục Pháp 
luật dân 
sự - kinh 
tế, Cục 
Công 
nghệ 
thông tin, 
Bộ Công 
an, UBND 
tỉnh, thành 
phố và các 
đơn vị có 
liên quan

6. Kinh tế số

6.1 Công bố danh mục 
dữ liệu mở và dịch 
vụ dữ liệu có thể 
khai thác an toàn; 
chuẩn hoá API

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu, Cục 
trưởng Lê 
Xuân Hồng, 

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Cục Bổ 
trợ tư 

Các đơn 
vị có liên 
quan

30/11/2026 Rà soát, công bố 
tài liệu API, điều 
kiện sử dụng các 
dữ liệu mở, dịch 
vụ dữ liệu có thể 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
42.

Cục Đăng 
ký, giao 
dịch bảo 
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Cục trưởng 
Nguyễn 
Thanh Hải, 
Cục trưởng 
Lê Vệ Quốc, 
Cục trưởng 
Cù Thu Anh, 
Cục trưởng 
Nguyễn 
Thắng Lợi, 
Cục trưởng 
Phan Anh 
Tuấn

pháp,  
Cục Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký, 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kế 
hoạch – 

khai thác an toàn 
đã được Bộ Tư 
pháp công bố tại 
Quyết định số 
1634/QĐ-BTP 
ngày30/6/2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ban 
hành Danh mục 
dữ liệu gốc, 
Danh mục dữ 
liệu chủ, Danh 
mục dùng 
chung, Danh 
mục dữ liệu mở 
và Kế hoạch 
triển khai của 
Bộ Tư pháp

đảm và Bồi 
thường nhà 
nước đã 
hoàn 
thành 
thông qua 
việc tham 
mưu ban 
hành Quyết 
định số 
1046/QĐ-
BTP ngày 
20/4/2026 
của Bộ 
trưởng Bộ 
Tư pháp về 
việc công 
bố dữ liệu 
về đăng ký 
biện pháp 
bảo đảm 
bằng động 
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Tài chính sản (không 
phải là tàu 
bay, tàu 
biển, 
chứng 
khoán đã 
đăng ký 
tập trung), 
bằng cây 
hằng năm, 
công trình 
tạm và 
hướng dẫn 
kết nối, 
khai thác 
sử dụng dữ 
liệu thay 
thế giấy tờ 
trong giải 
quyết thủ 
tục hành 
chính.
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

7. Nguồn nhân lực

7.1 Phối hợp Bộ Công 
an, Ban Tuyên 
giáo và Dân vận 
Trung ương tổ 
chức đào tạo về dữ 
liệu, an ninh mạng, 
trí tuệ nhân tạo cho 
cán bộ tham mưu, 
cán bộ chuyên 
trách, cán bộ vận 
hành hệ thống và 
cán bộ trực tiếp 
giải quyết thủ tục 
hành chính; có 
kiểm tra kết quả 
đầu ra

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Vụ Tổ 
chức cán 
bộ, Cục 
Bổ trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 
chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 

30/10/2026 Tối thiểu 95% 
đối tượng thuộc 
danh sách phải 
đào tạo hoàn 
thành chương 
trình và đạt yêu 
cầu kiểm tra đầu 
ra; kết quả được 
thống kê theo cơ 
quan, vị trí việc 
làm. Triển khai 
trên Nền tảng 
Bình dân học vụ 
số

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
46
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 
hành pháp 
luật, Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính, Bộ 
Công an, 
Ban 
Tuyên 
giáo và 
Dân vận 
Trung 
ương và 
các đơn vị 
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

thuộc Bộ 
có liên 
quan

7.2 Triển khai đầy đủ, 
kịp thời chính sách 
hỗ trợ đối với 
người làm công tác 
chuyên trách 
chuyển đổi số, an 
ninh mạng theo 
Nghị định số 
179/2025/NĐ-CP

Các Thành 
viên Ban Chỉ 
đạo

Các đơn 
vị thuộc 
Bộ có vị 
trí chuyên 
trách 
chuyển 
đổi số, an 
ninh 
mạng

Vụ Tổ 
chức cán 
bộ, Cục 
Kế hoạch 
- Tài 
chính

15/8/2026 100% người đủ 
điều kiện được 
rà soát, lập danh 
sách, phê duyệt 
và thực hiện chế 
độ hỗ trợ theo 
quy định; các 
vướng mắc về 
hướng dẫn, thủ 
tục được xử lý

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
47

8. Tài chính, giải ngân

8.1 Rà soát, hoàn thiện 
phương án phân 
bổ, giao dự toán 
đối với số kinh phí 
năm 2026 đã được 
bố trí nhưng chưa 
phân bổ, chưa giao 

Cục trưởng 
Phan Anh 
Tuấn

Cục Kế 
hoạch - 
Tài chính

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Cục Bổ 
trợ tư 
pháp, Cục 
Hành 

15/8/2026 Phương án phân 
bổ, giao dự toán 
hoặc quyết định 
giao dự toán 
được cấp có 
thẩm quyền ban 
hành theo quy 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
48
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

dự toán cho các 
nhiệm vụ chuyển 
đổi số; ưu tiên cơ 
sở dữ liệu, nền 
tảng số dùng 
chung, an toàn, an 
ninh mạng, trang 
thiết bị thiết yếu và 
các nhiệm vụ cấp 
bách được Đảng, 
Nhà nước giao, 
bảo đảm đúng quy 
định, đúng trọng 
tâm, tránh dàn trải, 
trùng lặp, lãng phí.

chính tư 
pháp, Cục 
Đăng ký 
giao dịch 
bảo đảm 
và Bồi 
thường 
nhà nước, 
Cục Phổ 
biến, giáo 
dục pháp 
luật và 
Trợ giúp 
pháp lý, 
Cục Quản 
lý Thi 
hành án 
dân sự, 
Cục Kiểm 
tra văn 
bản và Tổ 
chức thi 

định
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

hành pháp 
luật, Cục 
Kiểm soát 
thủ tục 
hành 
chính và 
các đơn vị 
thuộc Bộ 
có liên 
quan

9. Kỷ luật thực thi

9.1 Phối hợp Văn 
phòng Trung ương 
Đảng - Cơ quan 
Thường trực Ban 
Chỉ đạo cập nhật 
bảng theo dõi tiến 
độ 100 ngày làm 
việc; hằng tháng 
công khai các 
nhiệm vụ chậm 

Cục trưởng 
Phạm Quang 
Hiếu

Cục Công 
nghệ 
thông tin

Các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan, Văn 
phòng 
Trung 
ương 
Đảng - Cơ 
quan 
Thường 

Báo cáo 
đầu tiên 
trước ngày 
25/7/2026; 
cập nhật 
hằng tháng

Thông tin tình 
hình triển khai 
các nhiệm vụ 
của Bộ Tư pháp 
được cập nhật 
đầy đủ, kịp thời 
trên Bảng điều 
hành trực tuyến; 
báo cáo tháng; 
bảng phân loại 

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
49
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TT Tên nhiệm vụ Thành viên 
Ban Chỉ đạo 
chịu trách 
nhiệm

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
hoàn 
thành

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn 
kinh 
phí

Ghi chú

muộn thuộc phạm 
vi trách nhiệm của 
Bộ Tư pháp

trực Ban 
Chỉ đạo

nhiệm vụ theo 
trạng thái: đúng 
tiến độ, có nguy 
cơ chậm và 
chậm tiến độ; 
đường dẫn minh 
chứng của từng 
nhiệm vụ

9.2 Phối hợp Ban Tổ 
chức Trung ương; 
Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo 
xây dựng nội dung 
đánh giá, xếp loại 
tập thể, cá nhân 
trong hệ thống 
chính trị gắn với 
KPI/OKR dựa trên 
dữ liệu

Vụ trưởng 
Phan Thị 
Hồng Hà

Vụ Tổ 
chức cán 
bộ

Cục Công 
nghệ 
thông tin, 
Văn 
phòng Bộ, 
Văn 
phòng 
Đảng ủy 
và các đơn 
vị thuộc 
Bộ có liên 
quan

30/9/2026 Nội dung đánh 
giá, xếp loại tập 
thể, cá nhân 
trong hệ thống 
chính trị gắn với 
KPI/OKR dựa 
trên dữ liệu.

Ngân 
sách 
nhà 
nước

Nhiệm vụ 
50
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